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	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
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	1
	PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận
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	2
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	3
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	Trường ĐH Luật HN
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	4
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	5. 
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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:Nắm được các vấn đề của Luật quốc tế. Thấy được sự vận động, phát triển của các tư tưởng chủ đạo, sự tác động của hoàn cảnh, bối cảnh xã hội tới sự vận động đó. Nhận diện được thực trạng và xu hướng phát triển của Luật quốc tế.
Về kỹ năng:Có khả năng nhận thức và phát hiện vấn đề mới của Luật quốc tế;có kỹ năng phân tích, đánh giá và dự đoán xu hướng phát triển của Luật quốc tế. Thực hành giải quyết một số tình huống mới phát sinh.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường trong xu thế hội nhập 
*  Họ và tên giảng viên: TS. Hoàng Ly Anh 	
* Nội dung giảng dạy:
1.1. Lý luận chung pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường và xu thế hội nhập
1.2. Một số nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường trong xu thế hội nhập
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ TS. Nguyễn Hồng Thao & TS. Hoàng Ly Anh, ‘Chương XVIII: Luật môi trường quốc tế’ in trong Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình Luật quốc tế, chủ biên TS.Lê Mai Anh, tái bản lần thứ 18 có bổ sung, Nxb. Công an Nhân dân.
+ Nguyễn Trường Giang, Môi trường và luật quốc tế về môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, 1996
+ Phillippe Sands, Jacqueline, Ruth MacKenzie (eds), Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2012. 
+ Hiến chương Liên Hiệp quốc 1945
+ Công ước về các vùng đất ngập nước như là nơi cư trú của loài chim nước (Công ước Ramsar) (1971) 
+ Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển (1982)
+ Công ước về ngăn ngừa các ô nhiễm từ tàu thuyền (MARPOL)
+ Công ước về luật sử dụng các nguồn nước quốc tế phi giao thông (1997)
+ Công ước về Đa dạng Sinh học (1992) 
+ Công ước của Liên Hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (1992) 
+ Tuyên bố của Liên Hợp quốc về môi trường con người (1972)
+ Tuyên bố của Liên Hợp quốc về môi trường và phát triển (1992) 
+ Nghị định thư Kyoto (1997)
+ Nghị định thư Catagena về An toàn sinh học (2000) 
+ Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm khoang chứa dầu 2001
+ Luật bảo vệ môi trường 2014
+ Luật đa dạng sinh học 2008
+ Luật biển Việt Nam 2012
+ Luật tài nguyên nước 2012.
+ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+  Ulrich Beyernlin and Thilo Maurauhn, International Environmental Law, Hart Publishing, 2011.
+ Donald K. Anton, International Environmental law: cases, materials, problems, Newark, NJ :LexisNexis Matthew Bender, 2007.
+ Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Seas, Cambridge University Press, Cambridge
+ PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, Bảo vệ môi trường biển - vấn đề và giải pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004
+ Vũ Thị Duyên Thủy, ‘Đánh giá sự phù hợp của pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam với các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường’, Tạp chí Luật học, Số 3/2017, tr. 55-61.
+ Trail Smelter (Canada v United States), UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2)
+ Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment, 1. ICJ Reports 1997
+ MOX Plant case, Request for Provisional Measures Order (Ireland v. the United Kingdom) (3 December 2001) International Tribunal for the Law of the Sea, ILR vol. 126 (2005)
Website
+ International Court of Justice http://www.icj-cij.org/homepage/index.php>
+ International Law Commissionhttp://www.un.org/law/ilc/index.htm
+ UNEP https://www.unenvironment.org
+ Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường http://vea.gov.vn/vn/Pages/trangchu.aspx
Chuyên đề 2: Lý luận và thực tiễn quốc tế đối với việc bảo vệ biên giới và lãnh  thổ quốc gia  
*  Họ và tên giảng viên:    TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
* Nội dung giảng dạy: 
2.1. Lý luận về bảo vệ biên giới và lãnh thổ quốc gia 
2.2. Thực tiễn bảo vệ biên giới lãnh thổ của một số quốc gia trên thế giới 
2.3. Thực tiễn bảo vệ biên giới lãnh thổ Việt Nam 
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2017
+ Hiến pháp năm 2013
+ Luật biên giới quốc gia 
+ Luật biển Việt Nam 2012
+ Các hiệp định phân định biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực 
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Hà Nội, tháng 1 năm 2011.
+ Nguyễn Văn Kết (chủ biên), Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, Hà Nội, Thông tin và Truyền thông, 2015.
+ Nguyễn Quang Ngọc, “Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX”, Nghiên cứu Lịch sử, Số 7/2017, tr. 63 – 77.
Chuyên đề 3: Pháp luật về quyền con người và thực tiễn thực hiện tại các quốc gia
*  Họ và tên giảng viên:    TS. Chu Mạnh Hùng 
* Nội dung giảng dạy: 
3.1. Pháp luật quốc tế về quyền con người 
3.2. Thực thi pháp luật quyền con người tại các quốc gia 
3.3. Thực thi pháp luật quyền con người ở Việt Nam  
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội 2017. 
+ Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình lí luận và pháp luật về quyền con người, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
+ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Học viện Khoa học xã hội), GS. TS Võ Khánh Vinh, TS. Lê Mai Thanh (Chủ biên), Pháp luật quốc tế về quyền con người; Cơ chế quốc tế và khu vực về quyền con người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 2014.
+ Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong ASEAN, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2012.
- Tài liệu tham khảo lựa chọn
+ Bộ Tư pháp, Việt Nam với vấn đề quyền con người, Hà Nội, 2005.
+ Viện khoa học xã hội Việt Nam, Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010.
+ Viện khoa học xã hội Việt Nam, Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010.
+ Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2012.
+ Chu Mạnh Hùng, Vấn đề an ninh con người trong pháp luật quốc tế hiện đại, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2012.  
Chuyên đề 4: Pháp luật quốc tế về phòng và chống tội phạm hình sự
*  Họ và tên giảng viên:    PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận 
* Nội dung giảng dạy: 
4.1. Khái quát về pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm
4.2. Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm
4.3. Việt Nam với vấn đề hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Công ước Palecmo năm 2000
+ Quy chế Roma năm 1998
+ Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự ASEAN
+ Sách chuyên khảo “Luật hình sự quốc tế”, NXB CAND, Hà Nội, năm 2007
+ Luật Tương trợ tư pháp năm 2007
+Bộ luật hình sự năm 2015
+ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Các hiệp định tương trợ tư pháp, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang thi hành án phạt tù….giữa Việt Nam và các nước
Chuyên đề 5: Vai trò của tổ chức quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa
*  Họ và tên giảng viên:    TS. Hoàng Ly Anh  	
* Nội dung giảng dạy: 
5.1. Lý luận chung về tổ chức quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa
5.2.Vai trò của tổ chức quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ TS. Hoàng Ly Anh, ‘Chương XI: Luật tổ chức quốc tế’ in trong Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình Luật quốc tế, chủ biên TS.Lê Mai Anh, tái bản lần thứ 18 có bổ sung, Nxb. Công an Nhân dân.
+ Bộ ngoại giao, Các tổ chức quốc tế và Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.
+ Bộ ngoại giaoTổ chức thương mại thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
+ Nguyễn Hồng Thao, Việt Nam và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. 
+ Malcom N. Shaw , International Law(6th ed), Cambridge University Press, 2008.
+ Nguyễn Hồng Thao, Tòa án Công lí quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
+ Hiến chương Liên Hiệp quốc 1945
+ Công ước Viên về quan hệ ngoại giao 1961
+ Công ước Viên về quan hệ lãnh sự 1963
+ Công ước Viên về quyền ưu đãi miễn trừ 1963
+ Hiến pháp Việt Nam 1992, 2013
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ United Nations http://www.un.org
+ International Court of Justice http://www.icj-cij.org/homepage/index.php
+ International Law Commission http://www.un.org/law/ilc/index.htm

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường trong xu thế hội nhập
	4
	2
	12

	2
	Lý luận và thực tiễn quốc tế đối với việc bảo vệ biên giới và lãnh  thổ quốc gia  
	4
	2
	12

	3
	Pháp luật về quyền con người và thực tiễn thực hiện tại các quốc gia
	4
	2
	12

	4
	Pháp luật quốc tế về phòng và chống tội phạm hình sự
	4
	2
	12

	5
	Vai trò của tổ chức quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa
	4
	2
	12



4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ 45’
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận 
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	[bookmark: _GoBack]Chuyên đề 1
	- Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	6


2. Chuyên đề 2:
	Buổi 1
	Chuyên đề 2
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	6


3. Chuyên đề 3:
	Buổi 1
	Chuyên đề 3
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 3
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề 3
	- Thảo luận
	6


4. Chuyên đề 4:
	Buổi 1
	- Khái quát về pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm
- Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm
- Việt Nam với vấn đề hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	- Vai trò của hợp tác quốc tế
- Thực tiễn hợp tác quốc tế
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	6

	Buổi 3
	- Thực tiễn hợp tác của Việt Nam
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;

	6


5. Chuyên đề 5:
	Buổi 1
	Chuyên đề 5
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề5
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề5
	- Thảo luận
	6


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)








Pháp luật quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá 		Mã số: KTCS-08                          
